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UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số :  39/2005/QĐ-UBND

    Tam Kỳ, ngày  30     tháng  5   năm 2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


 Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 10;


 Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


 Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09 /3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 /12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


 Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước;


 Can c? Quy?t d?nh s? 06/2005/Qé-BTC ngày 18/01/2005 c?a B? Tài chớnh v? vi?c ban hành Quy ch? tớnh giỏ tài s?n, hàng hoỏ, d?ch v?;


Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 904/CV-TC ngày 13/5/2005 về ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số  25/2000/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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       QUY é?NH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   39  /2005/QĐ-UBND

ngày   30   tháng    5    năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Nam).
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

1. Quy định này áp dụng đối với các loại hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; d?t dai, tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá; hiệp thương giá; thẩm định giá; quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam th?c hi?n theo quy d?nh này và cỏc quy d?nh phỏp lu?t c?a Nhà nu?c v? qu?n lý giỏ.

Điều 2. Nội dung, thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của UBND tỉnh.

1. Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý giá phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá theo thẩm quyền.

3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chính sách, biện pháp bình ổn giá và các quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương.

4. Quyết định giá cỏc lo?i d?t, tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước quy định giá theo thẩm quyền.

5. Thu thập, phân tích và thông báo, thông tin, dự báo giá thị trường trên địa bàn tỉnh.

6. Thanh tra, ki?m tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có  liên quan đến quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. BÌNH ỔN GIÁ.

Điều 3. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

      Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong từng thời kỳ thực hiện theo qui định tại Pháp lệnh Giá và các quy định liên quan của Thủ tướng Chính phủ, B? Tài chớnh.

Điều 4. Quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá. 

         1. UBND tỉnh quyết định và công bố áp dụng các biện pháp c?n thi?t d? bình ổn giá trong trường hợp giá cả thị trường biến động bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh đối với giá hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá mà giá những hàng hoá, dịch vụ này biến động sẽ ảnh hưởng đến s? phát triển kinh tế, d?i s?ng xã hội ? m?t khu v?c ho?c trờn d?a bàn toàn t?nh. 


2. UBND tỉnh công bố áp dụng những biện pháp bỡnh ?n giỏ sau dõy:



2.1- Điều chỉnh cung cầu hàng hoá bảo đảm sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.


 
2.2- áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ khi cần thiết để bình ổn giá hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền quản lý và sử dụng ngân sách địa phương.


3. Đối với hàng hoá, dịch vụ cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá thì UBND tỉnh tri?n khai thực hiện các biện pháp đó.

Điều 5. Thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá. 


1. Thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá do UBND tỉnh quyết định và công bố chỉ có hiệu lực thi hành trong thời gian giá cả thị trường có biến động bất thường.


2. Khi tình hình giá cả thị trường trở lại bình thường, UBND tỉnh công bố chấm dứt thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá đó.

Điều 6. Thủ tục trình quyết định các biện pháp bình ổn giá.


1. Khi giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh có biến động bất thường xảy ra, Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá nêu tại khoản 2, Điều 4, Chuong II Quy định này.

2. Nội dung trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp bình ổn giá bao gồm : 



2.1- Tình hình và nguyên nhân biến động giá thị trường của hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá.



2.2- Những biện pháp để bình ổn giá hàng hoá, dịch vụ và thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá.



2.3- Điều kiện để thực hiện các biện pháp bình ổn giá.



2.4- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá.

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định về các biện pháp bình ổn giá của cơ quan có thẩm quyền.


1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp bình ổn giá do UBND tỉnh công bố.


3. Các Sở quản lý ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá được UBND tỉnh giao.


4. Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá có liên quan đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

II. ĐỊNH GIÁ.

Điều 8. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ do UBND t?nh ban hành quy?t d?nh giỏ. 


1- Giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong t?nh và giỏ cu?c v?n chuy?n hành khỏch d?i v?i xe ch?y l?ch chi?u trong d?p t?t Nguyờn dỏn.


2- Giá bán Báo Quảng Nam.


3- Căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn do Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương quy định, UBND tỉnh quyết định giá d?i v?i những tài sản, hàng hoá, dịch vụ sau đây áp dụng tại địa phương: 



+ Giá các loại đất cụng b? vào ngày 01/01 h?ng nam và giỏ d?t thu?c cỏc d? ỏn khai thỏc qu? d?t.



+ Giá cho thuê d?t cú mặt nước, giá cho thuê đất có tài nguyên, khoáng sản. 



+ Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng khác.



+ Giá bán điện đối với nguồn điện do tỉnh quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia.



+ Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và Trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hoá được trợ giá, trợ cước vận chuyển.



+ Giá nước sạch cho sinh hoạt.



+ Giá hàng hoá, dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương không qua hình thức đấu thầu, đấu giá.

4- éơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


5- Giá các loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên; giá xe mô tô, ô tô & tàu thuyền, giá xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính lệ phí trước bạ. 


6- Giỏ bỏn g? t?ch thu sung công qu? Nhà nu?c.

7- Giỏ m?t s? hàng hoỏ, d?ch v? khỏc.

Điều 9. Quy d?nh trỏch nhi?m, trình tự và thời hạn quyết định giá. 


1. Phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh do Sở quản lý ngành, UBND huy?n, th? xã, doanh nghi?p l?p phuong ỏn trình, sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan và van b?n thẩm định của Sở Tài chính, cụ thể: 


 
1.1- Giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong tỉnh, cước vận chuyển hành khách d?i v?i xe ch?y l?ch chi?u trong dịp tết Nguyờn dỏn, Sở Giao thông - Vận tải hướng dẫn các đơn vị vận chuyển hành khách lập phương án giá để Sở Giao thông - Vận tải trình.   



1.2- Giá bán Báo Quảng Nam do Ban biên tập Báo Quảng Nam lập phương án giá trình.


 
1.3- Giá đất các loại do Sở Tài chính căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất theo Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập phương án giá trình UBND tỉnh, để UBND trình HĐND tỉnh cho ý ki?n trước khi ban hành quyết định.



1.4- Giá đất của các dự án khai thác quỹ đất do UBND huy?n, th? xã; S?, Ban, ngành (ho?c doanh nghi?p) làm ch? d?u tu, l?p phuong ỏn giỏ g?i S? Tài chớnh th?m d?nh trỡnh UBND tỉnh.


                    1.5- Giá cho thuê đất có mặt nước; giá cho thuê đất có tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Sở Tài chính căn cứ khung giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập phương án giá trình UBND tỉnh quyết định, sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và cỏc ngành cú liờn quan.



1.6- Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào mục đích khác do Sở Xây dựng căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn của Chính phủ, B? Xõy d?ng để lập phương án giá trình.



1.7- Giá bán điện đối với nguồn điện do tỉnh quản lý không thuộc mạng lưới điện quốc gia do đơn vị quản lý nguồn điện lập phương án giá trình.



1.8- Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và Trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hoá được trợ giá, trợ cước vận chuyển do doanh nghi?p ho?c co quan, don v? cú liờn quan lập phương án giá g?i Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.



1.9- Giá nước sạch cho sinh hoạt do đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch căn cứ vào khung giá và hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập phương án giá sau khi có ý kiến của đơn vị chủ quản g?i Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.



1.10- Giá để tính thuế tài nguyên, khoáng sản; giỏ xe ô tô, mô tô, tàu thuyền; giá xây dựng nhà và vật kiến trúc d? tớnh l? phớ tru?c b? do C?c Thu? ch? trỡ ph?i h?p v?i cỏc ngành cú liờn quan lập và trình UBND tỉnh.  

                     1.11- éon giá bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư do Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh.   



1.12- Giá hàng hoá, dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng của tỉnh thuộc ngân sách địa phương không qua hình thức đấu thầu, đấu giá thực hiện theo qui định c?a B? Tài chớnh ( hi?n nay là Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 “Hướng dẫn quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước”).



1.13- Giỏ bỏn g? t?ch thu sung qu? nhà nu?c, S? Tài chớnh ch? trỡ ph?i h?p v?i Chi C?c ki?m lõm, UBND cỏc huy?n, th? xã l?p trỡnh UBND tỉnh.



1.14- Giỏ cỏc lo?i hàng hoỏ, d?ch v? khỏc do cỏc co quan, don v? l?p phuong ỏn sau khi cú ý ki?n c?a co quan ch? qu?n, S? Tài chớnh th?m d?nh trỡnh UBND tỉnh. 


2. Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá do các Sở quản lý ngành, UBND huy?n, th? xã, doanh nghi?p trình, Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản về nội dung phương án giá. Tru?ng h?p nh?ng phuong ỏn giỏ ph?c t?p, yờu c?u ph?i kh?o sỏt giỏ c? th? tru?ng, thỡ th?i gian th?m d?nh phuong ỏn giỏ khụng quỏ 15 ngày (ngày làm vi?c).


3. Trong thời hạn không quá 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được phương án giá đã có ý kiến của cơ quan có liên quan và Sở Tài chính, UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện.

Điều 10.  Hồ sơ phương án giá và nội dung giải trình phương án giá. 


1. Hồ sơ phương án định giá hoặc điều chỉnh giá (sau đây gọi chung là hồ sơ phương án giá) bao gồm : 



1.1. Công văn đề nghị. 



1.2. Bản giải trình phương án giá (du?c nờu ? kho?n 2, di?u này).



1.3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo ý kiến của các cơ quan liên quan).



1.4. Văn bản thẩm định giá của Sở Tài chính.



1.5. Các tài liệu liên quan khác.


2. Nội dung Bảng giải trình phương án giá bao gồm :



2.1. Sự cần thiết phải định giá hoặc điều chỉnh giá; tình hình sản xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá, điều chỉnh giá.



2.2. Bảng tính toán giá thành, giá bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá phải tuân thủ theo Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá dịch vụ c?a B? Tài chớnh (hi?n nay là Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005).



2.3. Tác động của mức giá mới đối với hoạt động của các tổ chức sản xuất, kinh doanh khác, đến ngân sách Nhà nước, tác động đến đời s?ng, xã hội, thu nhập của người tiêu dùng.



2.4. Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới.

Hồ sơ phương án giá thực hiện theo mẫu thống nhất tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Hồ sở gửi Sở Tài chính gồm các hồ sơ qui định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 kho?n 1 và kho?n 2 Điều này. Căn cứ các hồ sơ trên Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định.

III. HIỆP THƯƠNG GIÁ.

Điều 11.  Cơ quan tổ chức hiệp thương giá


Sở Tài chính là cơ quan tổ chức hiệp thương giá theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc theo đề nghị của bên mua, bên bán hoặc một trong hai bên mua, bán mà cả hai bên mua, bán đều có trụ sở đặt tại tỉnh Quảng Nam, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 12.  Điều kiện tổ chức hiệp thương giá.


Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá khi có đủ hai điều kiện sau đây :


1- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thoả thuận được giá mua, gía bán để ký hợp đồng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.


2- Phải là hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán không thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá. Hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán là hàng hoá, dịch vụ độc quyền được sản xuất ra trong điều kiện sản xuất, kinh doanh đặc thù mà trong quan hệ mua, bán các bên phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, không có cạnh tranh trên thị trường.

Điều 13. Hồ sơ hiệp thương giá. 

Hồ sơ hiệp thương giá gồm :

1. Văn bản đề nghị của bên mua hoặc bên bán gửi Sở Tài chính.

2. Phương án giá hiệp thương với nội dung :

2.1. Sự cần thiết (lý do) phải hiệp thương giá.

2.2. Bản tính giá hàng hoá, dịch vụ yêu cầu hiệp thương : 

      + Tình hình sản xuất, tiêu thụ, cung,cầu của hàng hoá, dịch vụ.

                           + Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương : 

                    - Nếu bên bán kiến nghị tổ chức hiệp thương giá thì phải phân tích giá thành sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của hàng hoá, dịch vụ (đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước); giá thị trường thế giới, giá nhập, các chi phí nhập khẩu, thuế, các chi phí lưu thông cần thiết và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá của hàng hoá (đối với hàng hoá nhập khẩu).

                   - Nếu bên mua kiến nghị tổ chức hiệp thương giá thì phải phân tích mức giá dự kiến điều chỉnh c?a bên bán ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên mua và các đối tác khác có liên quan, phân tích ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và giá bán của sản phẩm đầu ra.

               + Những vấn đề mà hai bên mua, bán chưa thống nhất, lập luận của các bên về sự chưa thống nhất đó.

               + Đánh giá tác động ảnh hưởng của mức giá mới đối với khả năng chấp nhận của tổ chức sản xuất, kinh doanh khác.

      + Các kiến nghị khác (nếu có). 

3- Hồ sơ hiệp thương giá thực hiện theo mẫu thống nhất tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy định này.


4- Hồ sơ hiệp thương giá phải gửi cho Sở Tài chính ít nhất 03 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán).

Điều 14. Thủ tục hiệp thương giá. 


1. Thành phần tham gia tổ chức hiệp thương giá hàng hoá, dịch vụ do Sở Tài chính quyết định.


2. Trình tự hiệp thương giá : 



2.1- Tổ chức, cá nhân đề nghị hiệp thương giá phải lập và gửi hồ sơ hiệp thương giá nêu tại Điều 13 Quy định này đến Sở Tài chính. Trong trường hợp hiệp thương giá được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải hiệp thương giá có trách nhiệm lập hồ sơ hiệp thương giá.



2.2- Tổ chức, cá nhân đề nghị hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá, tự thoả thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hoá, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá (đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính xin rút hồ sơ ).


3. Trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc tổ chức hiệp thương giá :



3.1- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nêu tại Điều 14 Quy định này, Sở Tài chính phải tổ chức hiệp thương giá.



3.2- Trong quá trình tổ chức hiệp thương giá, Sở Tài chính phải tiến hành thu thập, phân tích những thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ hiệp thương giá; phân tích các yếu tố hình thành giá ảnh hưởng đến bên bán và bên mua, tạo điều kiện để cho hai bên mua và bán thoả thuận thống nhất với nhau về mức giá.  



3.3- M?i chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh t? ch?c th?c hi?n hi?p thuong giỏ do t? ch?c, cỏ nhõn d? ngh? hi?p thuong chi tr?.

Điều 15. Kết quả hiệp thương giá.


1. Kết quả hiệp thương giá do các bên thoả thuận được Sở Tài chính thụng bỏo để thực hiện.


2. Trường hợp đã tổ chức hiệp thương giá mà các bên vẫn chưa thoả thuận được mức giá thì Sở Tài chính quyết định giá tạm thời để các bên thi hành cho đến khi các bên thoả thuận được mức giá nhằm kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh. Quyết định giá tạm thời này có hiệu lực thi hành tối đa là 06 tháng. Trong thời gian thi hành quyết định giá tạm thời các bên tiếp tục trao đổi để thoả thuận giá mua, gía bán, hết thời hạn này nếu bên mua, bên bán không thoả thuận được giá mua, giá bán và có đề nghị thì Sở Tài chính  sẽ tổ chức hiệp thương giá theo qui định tại khoản 2, Điều 10, m?c II c?a  Quy định này.

IV. THẨM ĐỊNH GIÁ.
Điều 16. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá.

1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm :



1.1- Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách Nhà nước.



1.2- Tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, và các hình thức chuyển quyền khác.



1.3- Tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.



1.4- Tài sản khác của Nhà nước theo qui định của pháp luật phải thẩm định giá.


2. Tài sản, hàng hoỏ, d?ch v? quy d?nh tại khoản 1 Điều này có giá trị dưới đây, nếu không qua đấu thầu ho?c khụng thụng qua Hội đồng xác định giá thỡ phải th?c hi?n thẩm định giá, c? th?:



2.1- Có giá trị đơn chiếc hoặc mua một lần cùng một loại tài sản với số lượng lớn có tổng giá trị từ 100 triệu đồng tr? lờn.

 ( Mua s?m tài s?n cú giỏ tr? t? 100 d?n du?i 200 tri?u d?ng: th?c hi?n theo phuong th?c chào hàng c?nh tranh cú s? th?m d?nh giỏ c?a co quan Tài chớnh; mua s?m t? 200 tri?u tr? lờn th?c hi?n theo phuong th?c d?u th?u; mua s?m du?i 100 tri?u d?ng giao cho Th? tru?ng co quan, don v? quy?t d?nh và ch?u trỏch nhi?m v? quy?t d?nh c?a mỡnh).  



2.2- Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác.



2.3- Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.


3. Việc thẩm định giá mua sắm tài sản, hàng hoỏ, d?ch v? từ nguồn ngân sách Nhà nước; thanh lý, di?u chuy?n tài sản Nhà nước của các co quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nu?c trên địa bàn tỉnh, th?c hi?n theo co ch? phõn c?p ngõn sỏch hi?n hành và  hướng dẫn của Sở Tài chính.   

Điều 17.  Cơ quan, t? ch?c  thẩm định giá.


Hội đồng định giá tài sản, hàng hoá, d?ch v? thành l?p theo quyết định của UBND tỉnh; co quan Tài chính; Trung tâm Tư vấn tài chính và Giá cả tr?c thu?c S? Tài chớnh Qu?ng Nam và các đơn vị thẩm định giá nhà nước được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh là các cơ quan, t? ch?c cú ch?c nang thực hiện công tác thẩm định giá đối với tài sản, hàng hoỏ, d?ch v? phải thẩm định giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thì ký hợp đồng với các đơn vị được phép hoạt động thẩm định giá để thực hiện.

CHƯƠNG III

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

I. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

Điều 18.  Uỷ ban nhân dân tỉnh ch? d?o t? ch?c và tri?n khai cụng tỏc quản lý nhà nước về giá thống nhất trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

trên địa bàn tỉnh; công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá; quyết định giá các loại d?t, tài s?n, hàng hoá, dịch vụ; quy?t d?nh x? ph?t vi ph?m hành chớnh theo quy d?nh c?a phỏp lu?t.

UBND tỉnh phân công, phân cấp, u? quy?n cho cỏc d?a phuong, các cấp, các ngành quản lý nhà nu?c v? giỏ, phù hợp với cơ chế  thị trường và điều kiện thực tế của địa phương nhằm khuyến khích sản xuất phát triển, đảm bảo lưu thông hàng hoá bình thường, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá hàng hoá, dịch vụ khi cần thiết và thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, giá cả trên địa bàn.

II. UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ.

Điều 19.  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã (g?i chung là c?p huy?n) thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1. Tổ chức thực hiện các quyết định giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Trung ương và của UBND tỉnh.

2. Thu thập thông tin giá cả thị trường trên địa bàn, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

3. Tổ chức thẩm định giá hàng hoá, dịch vụ được mua sắm, s?a ch?a bằng nguồn vốn ngân sách; giỏ nhu?ng bỏn, thanh lý cỏc tài s?n cú ngu?n g?c t? ngõn sỏch nhà nu?c c?a cỏc co quan, don v? hành chớnh s? nghi?p trờn d?a bàn theo phõn c?p qu?n lý ngõn sỏch hi?n hành.

 4. Quyết định giá phát mại các tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước thuộc thẩm quyền qu?n lý, x? lý c?a huyện theo phõn c?p.

       5. Xỏc d?nh giỏ tài s?n, hàng hoỏ do cỏc t? ch?c, cỏ nhõn trong và ngoài nu?c vi?n tr?, bi?u, t?ng d? xỏc l?p quy?n s? h?u tài s?n Nhà nu?c.

 6. éu?c quy?t d?nh giỏ d?t (giỏ sàn) d? t? ch?c bỏn d?u giỏ d?i v?i nh?ng lô đất lẻ, có di?n tớch nh? n?m xen k? trong khu dõn cu và d?nh giá một số hàng hoá, dịch vụ phát sinh trên địa bàn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh.

       7. L?p phuong ỏn giỏ d?t d?i v?i cỏc d? ỏn khai thỏc qu? d?t do UBND huy?n, th? xã làm ch? d?u tu trỡnh c?p cú th?m quy?n phờ duy?t.

Điều 20. UBND c?p huyện có quyền ra quyết định và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phỏp luật của Nhà nước về giá đối với các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; quy?t d?nh x? ph?t vi ph?m hành chớnh d?i v?i cỏc tru?ng h?p vi ph?m phỏp lu?t v? qu?n lý giỏ, theo quy d?nh c?a phỏp lu?t.

Điều 21. Phòng Tài chính hoặc (Tài chính-K? ho?ch) huyện, thị xã là cơ quan chuyên môn tham muu giúp UBND huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ t?i Điều 19 c?a Quy định này và theo hướng dẫn, u? quy?n  của Sở Tài chính.

III. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Điều 22. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) thực hiện chức năng giám sát, phản ánh việc cung ứng hàng hoá dịch vụ; việc thực hiện chính sách giá của đơn vị hoặc các chủ dự án theo quyết định giá của UBND tỉnh trên địa bàn xã.

Tổ chức thẩm định giá hàng hoá, dịch vụ được mua sắm, s?a ch?a từ nguồn ngân sách  c?p xã;  xác định giá các loại tài sản thuộc quyền quản lý của xã khi được phép thanh lý, nhượng bán theo hướng dẫn, u? quy?n của Phòng Tài chính hoặc (Tài chớnh- K? ho?ch) huyện, thị xó.

Điều 23. Ban Tài chính xã là bộ phận chuyên môn giúp UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy d?nh tại éiều 22 m?c này.

IV. SỞ TÀI CHÍNH.

Điều 24.

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật; tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, biện pháp quản lý giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định phương án giá do cỏc S? qu?n lý ngành, UBND huy?n, th? xã, doanh nghi?p trỡnh; tổ chức hiệp thương giá khi có đủ các điều kiện theo qui định  và tổ chức thẩm định giá đối với những tài sản, hàng hoỏ, d?ch v? theo quy định phải thẩm định giá.

2. Tổ chức thu thập thông tin giá cả thị trường, phân tích, tổng hợp thông tin và dự đoán sự biến động của giá cả; báo cáo tình hình giá cả thị trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh theo qui định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. 

3. Thẩm định phương án giá các loại tài s?n, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục UBND tỉnh quyết định giá quy d?nh tại Điều 8, m?c II, chương II của Quy định này do các cấp, các ngành, d?a phuong lập, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Hướng dẫn các cấp, các ngành, d?a phuong tổ chức thực hiện thẩm định giá các hàng hoá, dịch vụ được mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xác định giá các tài sản được phép thanh lý, nhượng bán có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

5. Chủ trì phối hợp với:  


- Sở Xây dựng ban hành thông báo giá vật liệu xây dựng h?ng quý.


- Các Sở, ngành có liên quan để quy định giá vé xem bóng đá, triển lãm, hội chợ, biểu diễn nghệ thuật,... do tỉnh tổ chức.

6. Định giá các tài sản, hàng hoá tịch thu sung quỹ Nhà nước thuộc thẩm quyền qu?n lý, xử lý của các cơ quan cấp tỉnh; xỏc định giá tài sản, hàng hoá do 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng, viện trợ; tài sản đã có quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật.    

Điều 25.

1. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra giá đối với tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn t?nh.

2. Phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức kiểm soát chi phí sản xuất, phí lưu thông, giá thành của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc địa phương quản lý trong các trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Quy?t d?nh x? ph?t vi ph?m hành chớnh d?i v?i cỏc tru?ng h?p vi ph?m phỏp lu?t qu?n lý giỏ; kiến nghị với UBND tỉnh những biện pháp xử lý các hành vi vi phạm phỏp luật về giá theo quy định hiện hành c?a Nhà nu?c.

V. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHỨC NĂNG THUỘC TỈNH.
Điều 26. Các Sở, ban, ngành chức năng thuộc tỉnh có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

1. Thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định tại Điều 9, mục II, chương II của Quy định này; hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành l?p phương án giá.

2. Tổ chức thẩm định giá các loại hàng hoá, dịch vụ được mua sắm; sửa chữa bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xác định giá các tài sản được phép thanh lý, di?u chuy?n có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thuộc ngành quản lý theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Giám sát, kiểm tra và chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành chấp hành phỏp luật Nhà nước về giá, th?c hi?n niờm y?t giỏ; báo cáo giá tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cho co quan cú th?m quy?n qu?n lý nhà nu?c v? giỏ.

VI- é?I V?I T? CH?C, CÁ NHÂN HO?T é?NG S?N XUất KINH DOANH HÀNG HOÁ.
éiờự 27. Th?c hi?n niờm y?t giỏ.


 T? ch?c, cỏ nhõn ho?t d?ng s?n xu?t, kinh doanh ph?i niờm y?t giỏ hàng hoỏ, d?ch v? do t? ch?c, cỏ nhõn cú quy?n quy?t d?nh giỏ và hàng hoỏ, d?ch v? do Nhà nu?c quy?t d?nh giỏ t?i c?a hàng, noi giao d?ch mua-bỏn và bỏn dỳng theo giỏ dó niờm y?t.

éi?u 28. Quy?n lợi và nghia v? c?a cỏc t? ch?c, cỏ nhõn s?n xu?t, kinh doanh hàng hoỏ, d?ch v?: 

1- Quyền lợi:

+ Quy?t d?nh giỏ mua, giỏ bỏn hàng hoỏ, d?ch v? tr? nh?ng hàng hoỏ d?ch v? thu?c danh m?c Nhà nu?c quy d?nh giỏ.

+ Khi?u n?i, t? cỏo cỏc hành vi vi ph?m phỏp lu?t v? giỏ.

2- Nghĩa vụ:

+ Cung c?p d?y d? và k?p th?i thụng tin v? giỏ hàng hoỏ, d?ch v? do don v? th?c hi?n theo yờu c?u c?a co quan cú th?m quy?n qu?n lý nhà nu?c v? giỏ.

+ Ch?p hành cỏc bi?n phỏp bỡnh ?n giỏ theo quy d?nh c?a Nhà nu?c.
CHƯƠNG IV


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 29. Giao Sở Tài chính theo dõi việc tổ chức thực hiện quy định này, định kỳ bỏo cỏo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.

Điều 30. Các ngành, các địa phương, các đơn vị, cá nhân phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thẩm quyền quản lý giá theo sự phân công, phân cấp  dó quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các ngành, các địa phương, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh, s?a d?i, bổ sung cho phù hợp.

                             TM. U? BAN NHÂN DÂN T?NH QU?NG NAM

                            CHỦ TỊCH

  






(Đã ký)
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